	BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

Cụm thi số 16 - Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang

	Điểm
	Toán
	Lý
	Hoá 
	Sinh 
	Anh 
	Văn
	Sử
	Địa

	0<=Điểm <1
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	3

	1 <Điểm <= 2
	450
	3
	15
	2
	417
	34
	178
	12

	2 <Điểm <= 3
	500
	50
	106
	38
	1157
	103
	192
	29

	3 <Điểm <= 4
	375
	137
	235
	111
	303
	224
	201
	85

	4 <Điểm <5
	252
	203
	212
	127
	134
	207
	122
	113

	5=<Điểm <= 6
	389
	267
	366
	171
	71
	661
	278
	407

	6 <Điểm <7
	225
	186
	150
	73
	42
	477
	117
	249

	7 =<Điểm <8
	142
	173
	106
	66
	32
	650
	117
	324

	8=<Điểm <9
	60
	67
	37
	21
	14
	301
	77
	224

	9=<Điểm <= 10
	9
	15
	9
	5
	9
	21
	21
	116

	               Cộng :
	2436
	1101
	1236
	614
	2179
	2678
	1319
	1562


Ngày 18/7/2016, Trường Đại học Tân Trào, chủ trì Cụm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia số 16, tỉnh Tuyên Quang, đã thực hiện xong việc chấm thi với tổng số trên 13 nghìn bài thi. Số thí sinh dự thi cao nhất là Ngữ văn (2678 thí sinh) và thấp nhất là môn Sinh học (614 thí sinh). 

Không có bài thi nào đạt điểm tối đa, tổng số bài thi đạt điểm từ 9 đến dưới 10 điểm là 205 bài, cao nhất là môn Địa với 116 bài (riêng môn Địa có 340 bài thi đạt điểm từ 8 đến dưới 10 chiếm tỷ lệ 21,7%). Số bài thi bị điểm liệt là 53, cao nhất là môn Toán (34 bài). Tổng số bài thi đạt từ 7đ đến dưới 9đ là 2.411 bài đạt trên 18%, số bài từ 1đ đến dưới 5đ là 6.327 thí sinh, chiếm 48,2% (nhiều nhất là tiếng Anh với 2.011 bài, chiếm 92% bài thi, Toán là 1.577 bài, chiếm 65% số bài thi, tương ứng là các môn Sử 53%, Hóa 46%, Sinh 45%, Lý 36%, Văn 21% và Địa 15%).
Dưới đây là các Biểu đồ phổ điểm.
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8=<Điểm <9

9=<Điểm <= 10
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0<=Điểm <1
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7 =<Điểm <8

8=<Điểm <9
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1 <Điểm <= 2

2 <Điểm <= 3

3 <Điểm <= 4

4 <Điểm <5
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5=<Điểm <= 6

6 <Điểm <7

7 =<Điểm <8


